
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

MÔN VẬT LÝ 12

(((
(Đề thi này có 4 trang)

1. Một con lắc lò xo gồm lò xo độ cứng k gắn quả cầu khối lượng m dao động không ma sát. Tần số dao động điều hòa của con lắc sẽ tăng nếu:

A. Cung cấp cho hệ năng lượng  bổ sung để làm thay đổi biên độ dao động.

B. Tác động vào hệ một ngoại lực tuần hoàn cưởng bức có tần số bằng với tần số riêng của hệ để có cộng hưởng.

C. Cho hệ dao động tự do trong môi trường không ma sát

D. Tác động vào hệ một ngoại lực tuần hoàn cưởng bức có tần số lớn hơn tần số riêng của hệ.

2. Khi con lắc lò xo dao động điều hòa. Sau những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp là 0,1s thì động năng lại bằng thế năng. Tần số góc của dao động là:

A. 10π rad/s. 

B. 5 rad/s. 

C. 10 rad/s. 

D. 5π rad/s. 



3. Hệ tự dao động là hệ dao động:

A. Có tần số bằng với tần số ngoại lực tuần hoàn cưởng bức

B. Có biên độ và tần số thay đổi tùy theo giá trị năng lượng cung cấp để bù vào phần năng lượng tiêu hao do ma sát

C. Có biên độ tăng nhanh tới một giá trị cực đại khi tần số lực cưởng bức bằng tần số dao động riêng

D.  Có biên độ và tần số giống như khi hệ dao động tự do

4. Một con lắc lò xo gồm lò xo độ cứng k gắn quả cầu khối lượng m dao động điều hòa với PT li độ x=Asin(ωt+φ) và PT vận tốc v=ωAcos(ωt+φ). Cơ năng toàn phần của con lắc:

A. Bằng tổng thế năng cực đại và động năng cực đại 

B. Bằng trung bình cộng của động năng cực đại và thế năng cực đại  
C. Tỉ lệ với bình phương vận tốc 

D. Tỉ lệ với bình phương li độ

5. Gia tốc trong dao động điều hòa của con lắc lò xo:

A. Luôn có giá trị âm

B. Tỉ lệ nghịch với li độ 

C. Biến thiên điều hòa cùng tần số, cùng pha với li độ

D. Biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng ngược pha so với li độ

6. Một con lắc lò xo, gồm một lò xo có độ cứng k = 100 N/m có khối lượng không đáng kể và một vật có khối lượng m = 1kg dao động điều hoà dọc theo trục Ox . Thời điểm ban đầu được chọn là lúc quả cầu ở vị trí cân bằng, tại vị trí này quả cầu được truyền cho năng lượng 0,045j để kích thích dao động. PT dao động của con lắc là:
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7. Khi sóng âm truyền qua một môi trường vật chất đàn hồi, các phần tử vật chất của môi trường:

A. dao động theo phương truyền sóng với vận tốc bằng vận tốc sóng

B. dao động theo phương truyền sóng với tần số bằng tần số dao động của nguồn sóng

C. dao động theo phương vuông góc phương truyền sóng với tần số bằng tần số dao động của nguồn sóng

D. chuyển động theo phương truyền sóng với vận tốc bằng vận tốc sóng

8. Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, sóng do hai nguồn A và B phát ra có bước sóng 2cm. Điểm M cách A 30cm và cách B 23cm. Điểm N cách A  22,5cm và cách B 36,5cm:

A. Điểm M đứng yên và N dao động với biên độ cực đại

B. Cả hai điểm cùng dao động với biên độ cực đại

C. Điểm N đứng yên và M dao động với biên độ cực đại 

D. Cả hai điểm cùng đứng yên

9. Hai sóng từ hai nguồn khác nhau phát ra được gọi là sóng kết hợp khi chúng có:

A. tần số và biên độ như nhau 

B. chu kì như nhau và độ lệch pha không đổi 

C. biên độ và chu kỳ như nhau

D. biên độ và pha ban đầu bằng nhau

10. Để tạo ra từ trường quay làm quay rôto của động cơ không đồng bộ ba pha cần phải:

A. đặt 3 nam châm điện lệch nhau 120o trên vòng tròn và cho chúng quay đều với vận tốc góc (
B. đặt 3 nam châm điện lệch nhau 120o trên vòng tròn và cho 3 dòng điện xoay chiều 1 pha chạy qua

C. đặt 3 nam châm điện lệch nhau 120o trên vòng tròn và cho dòng điện xoay chiều 3 pha chạy qua

D. đặt ba  nam châm điện lệch nhau 120o trên vòng tròn, cho ba dòng điện xoay chiều một pha chạy qua và quay chúng với vận tốc góc (
11. Trong mạch điện xoay chiều gồm R và C mắc nối tiếp, khi tăng tần số dòng điện thì:

A. tổng trở của mạch tăng vì dung kháng tăng  

B. dung kháng giảm nên tổng trở tăng

C. tổng trở của mạch giảm vì dung kháng giảm

D. dung kháng tăng nên tổng trở  giảm

12. Mạch RLC nối tiếp. tần số dòng điện f=50Hz, 
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, để cường độ dòng điện cực đại:

A. Mắc thêm vào mạch tụ C’ nối tiếp với C có điện dung 
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B. Mắc thêm vào mạch tụ C’ nối tiếp với C có điện dung 
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C. Mắc thêm vào mạch tụ C’ song song với C có điện dung 
[image: image9.wmf]4

2.10

'

CF

p

-

=


D. Mắc thêm vào mạch tụ C’ nối tiếp với C có điện dung 
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13. Giải pháp nào sau đây không được chọn để giảm hao phí khi truyền tải điện năng từ nhà máy tới nơi tiêu thụ: 

A. dùng máy biến thế



B. kéo dây theo đường ngắn nhất

C. chọn dây có điện trở suất nhỏ và rẻ tiền


D. giảm công suất nhà máy

14. Máy biến thế của máy hàn điện có số vòng dây cuộn cuộn thứ cấp ít hơn nhiều lần so với cuộn sơ cấp là để: 

A. tăng cường độ dòng điện trong mạch thứ cấp khi chấm hàn 

B. tăng hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp để tạo ra tia lửa điện

C. giảm cường độ dòng điện trong mạch thứ cấp để tránh nguy hiểm

D. giảm hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn sơ cấp để tránh nguy hiểm

15. Một đoạn mạch gồm một điện trở R=100Ω mắc nối tiếp với một diod. Giữa hai đầu mạch có HĐT xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=120V. Nhiệt lượng toả ra trên R trong 1 phút là: 

A. 4320j

B. 8640j

C. 12960j

D. 17280j

16. Mạch RLC có U=100V, f=50Hz, R=50Ω, ZL=100Ω, ZC=50Ω. Nếu mắc nối tiếp với C một tụ 
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 thì công suất tiêu thụ của mạch là: 

A. 200W

B. 160W

C. 100W

D. 80W

17. Cường độ dòng điện luôn sớm pha hơn hiệu điện thế khi:

A. đoạn mạch có C và L nối tiếp

B. đoạn mạch có L và R nối tiếp

C. đoạn mạch có R, L và C nối tiếp

D. đoạn mạch có R và C nối tiếp

18. Đặc điểm nào sau đây không phải là của sóng điện từ: 

A. năng lượng tỉ lệ với luỹ thừa bậc 4 của tần số
B. là sóng ngang

C. làm cho các phần tử vật chất dao động với tần số bằng tần số sóng khi sóng truyền qua  
D. truyền được trong chân không

19. Mạch dao động có 
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 và cuộn dây thuần cảm L. Để tần số dao động điện từ trong mạch là 500Hz thì L có giá trị:

A. 
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B. 5.10-4H
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20. Sóng điện từ và sóng âm không có tính chất chung nào sau đây:

A. mang năng lượng



B. phản xạ, khúc xạ

C. truyền được trong nước biển


D. là sóng ngang

21. Loại sóng nào sau đây được dùng trong thông tin liên lạc bằng vệ tinh: 

A. sóng vô tuyến có bước sóng ngắn


B. sóng vô tuyến có bước sóng cực ngắn

C. sóng vô tuyến có bước sóng trung


D. sóng siêu âm 

22. Một điểm sáng S đặt trên trục chính của một TK hội tụ,  cách TK một khoảng bằng nửa độ dài tiêu cự, ảnh S’: 

A. là ảnh ảo, trên trục chính, cùng phía với vật, cách TK một khoảng bằng 2 lần độ dài tiêu cự

B. là ảnh thật, trên trục chính, khác phía với vật, cách TK một khoảng bằng  nửa độ dài tiêu cự

C. là ảnh ảo, trên trục chính, cùng phía với vật, cách TK một khoảng bằng độ dài tiêu cự

D. là ảnh thật, trên trục chính, khác phía với vật, cách TK 1 khoảng bằng 2 lần độ dài tiêu cự

23. Một vật sáng AB đặt vuông góc trục chính một thấu kính O, cho ảnh A’B’ cao bằng nửa AB. Điều khẳng định nào sau đây là đúng: 

A. O là thấu kính PK vì chỉ có TKPK cho ảnh nhỏ hơn vật

B. O là thấu kính PK nếu ảnh cùng chiều vật, là TKHT nếu ảnh ngược chiều vật 

C. O là thấu kính HT nếu ảnh cùng chiều vật, là TKPK nếu ảnh ngược chiều vật 

D. O chỉ có thể là TK hội tụ

24. Thấu kính rìa mỏng có dạng trăng lưởi liềm, bán kính 2 mặt cong lần lượt là 8dm và 6dm làm bằng thuỷ tinh chiết suất 1,6. Khi đặt trong không khí, TK có độ tụ: 

A. 0,25dp

B. -0,25dp

C. 2,5dp


D. 2/3dp

25. Nếu mắt của An có năng suất phân li lớn hơn mắt của Bình thì: 

A. thời gian lưu ảnh trên võng mạc của An dài hơn của Bình
B. thời gian lưu ảnh trên võng mạc của An ngắn hơn của Bình
C. khả năng phân biệt 2 điểm gần nhau nhất trên cùng một vật của An kém hơn của Bình
D. khả năng phân biệt 2 điểm gần nhau nhất trên cùng một vật của An tốt hơn của Bình
26. Khi đeo TKHT có độ tụ thích hợp, mắt viễn thị có thể: 

A. nhìn rõ vật ở gần mắt hơn so với khi không đeo kính

B. nhìn rõ vật ở rất xa

C. nhìn rõ vật ở xa mắt hơn so với khi không đeo kính 

D. nhìn rõ vật như mắt tốt 

27. Khi dùng kính thiên văn để quan sát các vật ở xa, để có thể quan sát được lâu không bị mỏi mắt cần phải: 

A. thay đổi khoảng cách từ vật tới vật kính để ảnh hiện lên tại tiêu diện ảnh của thị kính

B. thay đổi khoảng cách giữa 2 kính để  tiêu điểm ảnh của vật kính trùng với tiêu điểm vật của thị kính 

C. thay đổi khoảng cách giữa 2 kính để tiêu điểm ảnh của thị kính trùng với tiêu điểm ảnh của vật kính

D. thay đổi khoảng cách từ mắt tới tới thị kính để ảnh cuối cùng hiện lên tại điểm cực viễn

28. Bản chất của tia Rơnghen là: 

A. dòng electron chuyển động với tốc độ cao từ  Catod đến Anod

B. dòng photon có bước sóng rất cao phát ra từ đối âm cực

C. dòng electron có bước sóng rất ngắn phát ra từ đối âm cực

D. dòng photon có tần số rất cao phát ra từ đối âm cực

29. Trong thí nghiệm Iâng, chiếu ánh sáng đơn sắc λ1 = 0,5μm và λ2 = 0,4μm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng λ1 có vân sáng bậc K của λ2. Giá trị K là:

A. 6. 


B. 4. 


C. 5. 


D. 7. 


30. Tính đâm xuyên của các tia được sắp xếp theo thứ tự từ mạnh đến yếu như sau: 

A. Tia hồng ngoại – Tia gamma – Tia Rơn ghen – Tia tử ngoại
B. Tia Rơn ghen – Tia gamma – Tia hồng ngoại – Tia tử ngoại 

C. Tia gamma – Tia Rơn ghen – Tia tử ngoại – Tia hồng ngoại  
D. Tia tử ngoại – Tia gamma – Tia Rơn ghen – Tia hồng ngoại   

31. Hiện tượng đảo sắc các vạch quang phổ là hiện tượng: 

A. thay đổi vị trí của các vạch đỏ, tím..trong quang phổ liên tục khi quay lăng kính P của máy quang phổ một góc 180(
B. xuất hiện trở lại các vạch màu đặc trưng của quang phổ vạch phát xạ khi đặt đèn hơi chứa hơi một chất nào đó đã được nung nóng đến nhiệt độ đủ để phát sáng trên đường đi của chùm sáng trắng vào khe máy quang phổ và đột ngột tắt nguồn phát ánh sáng trắng

C. thay đổi bước sóng ánh sáng khi đi vào môi trường có chiết suất khác nên màu sắc ánh sáng cũng thay đổi theo

D. hai dãy màu cầu vồng đồng thời xuất hiện trên bầu trời khi trời sắp mưa, trong đó có một dãy màu trông rõ hơn dãy màu kia

32. Trong hiện tượng quang điện ngoài, giá trị hiệu điện thế hãm Uh làm cho dòng quang điện triệt tiêu: 

A. thay đổi khi cường độ ánh sáng kích thích thay đổi

B. không phụ thuộc vào bản chất kim loại dùng làm catod

C. tăng khi thay ánh sáng kích thích bằng ánh sáng khác có tần số lớn hơn

D. luôn là một hằng số
33. Trạng thái dừng của nguyên tử Hydro là trạng thái: 

A. electron của nguyên tử không chuyển động

B. electron bị hạt nhân hấp thụ làm cho nguyên tử trung hòa về điện

C. electron chuyển động trên 1 quỹ đạo xác định

D. electron chuyển động trên  quỹ đạo gần hạt nhân nhất

34. Chiếu ánh sáng có tần số f vào catod của 1 tế bào quang điện thấy trong mạch không có dòng quang điện. Điều khẳng định nào sau đây là luôn luôn đúng: 

A. tần số ánh sáng kích thích lớn hơn tần số giới hạn quang điện

B. anod mắc vào cực âm, catod mắc vào cực dương của nguồn

C. kim loại dùng làm catod có giới hạn quang điện lớn

D. tần số ánh sáng kích thích nhỏ hơn tần số giới hạn quang điện
35. Dùng tia Rơn ghen chiếu vào một tấm chì có độ dày vài centimet tích điện âm, gắn trên một điện nghiệm. Hiện tượng quan sát được là: 

A. tấm chì bị chảy ra do năng lượng tia Rơn ghen quá lớn


B. hai lá điện nghiệm cụp lại chứng tỏ tấm kẽm bị mất electron

C. hai lá điện nghiệm vẫn xoè ra như ban đầu vì tia Rơnghen xuyên qua lớp chì

D. hai lá điện nghiệm vẫn xoè ra như ban đầu vì tia Rơnghen là sóng điện từ nên bị phản xạ trên bề mặt kim loại

36. Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T. Nếu lúc đầu có No hạt nhân thì sau 3 chu kì bán rã còn lại bao nhiêu phần trăm?: 

A. 2,5%

B. 125%

C. 75%


D. 7,5%

37. Co60  là một đồng vị  phóng xạ nhân tạo dùng trong y học để điều trị ung thư, có chu kì bán rã T=5,33 năm, hãy chọn giải pháp tối ưu trong các giải pháp sau để bảo quản chất phóng xạ trên không bị thất thoát sau thời gian t>T: 

A. cho vào hộp kín bằng chì và chôn sâu dưới lòng đất.

B. cho vào hộp kín bằng chì và rút hết không khí để tạo môi trường chân không

C. cho vào hộp kín bằng chì và đặt vào môi trường ni tơ lỏng có nhiệt độ gần độ không tuyệt đối

D. không có giải pháp nào để bảo quản mà không bị thất thoát

38. Thực chất của phóng xạ bêta trừ là: 

A. hạt nhân bị phân rã hoàn toàn thành electron và toả ra nhiều năng lượng

B. các electron của lớp vỏ nguyên tử bị biến thành pozitron

C. một nơtron của hạt nhân biến thành một proton và một pozitron

D. một nơtron của hạt nhân biến thành một proton, một electron và một nơtrino

39. Độ hụt khối khi 6p và 6n liên kết tạo thành hạt nhân đồng vị cacbon C12 là 0,0993u. Độ hụt khối khi 6p và 8n liên kết tạo thành hạt nhân đồng vị cacbon C14 là 0,11346u. Độ bền của các hạt nhân?: 

A. C14 bền hơn C12 vì năng lượng liên kết lớn 
B. hơn  C12 bền hơn C14 vì năng lượng liên kết riêng lớn hơn
C. Cả hai có độ bền như nhau vì cùng là đồng vị của cacbon

D. C14 bền hơn C12 vì năng lượng liên kết riêng nhỏ hơn hơn

40. Tính chất nào sau đây không phải của nơtron: 

A. không mang điện

B. có thể biến đổi thành prôton trong phản ứng hạt nhân

C. là thành phần không thể thiếu của hạt nhân nguyên tử 

D. có khối lượng xấp xỉ prôton
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